
DANH SÁCH CÁC NGÂN HÀNG KHÁCH HÀNG VIB CÓ THỂ RÚT TIỀN ATM MIỄN PHÍ 
 

I. Danh sách ngân hàng trong liên minh thẻ SMARTLINK 

    

STT TÊN NGÂN HÀNG 

1 NH TMCP Sài Gòn (SCB) 

2 NH TMCP Phương Đông (OCB) 

3 NH TMCP Hàng Hải (Maritime Bank) 

4 NH Phát triển Nhà Đồng Bằng Sông Cửu Long 

5 NH Sài Gòn Thường Tín - Sacombank (STB) 

6 NH TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) 

7 NH TMCP Dầu Khí Toàn Cầu (GPBank) 

8 NH TMCP Bắc Á (NASB) 

9 NH TNHH MTV Standard Chartered 

10 NH TMCP Á Châu (ACB) 

11 NH TMCP Phương Nam (Southern Bank) 

12 NH TMCP Nam Việt (Navibank) 

13 NH TMCP Đại Á  

14 NH TMCP Quân Đội (MBbank) 

15 NH TMCP Tiên Phong (TPB) 

16 NH Shinhan Vina 

17 NH TMCP An Bình (ABBank) 

18 NH TMCP Hàng Hải - Maritime Bank (MSB) 

19 NH TMCP Việt Á (VAB) 

20 NH TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) 

21 NH TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) 

22 NH TMCP Indo Vina Bank (IVB) 



23 NH TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) 

24 NH TMCP Phát Triển Nhà Hồ Chí Minh (HDBank) 

25 NH Bao Viet (BVB) 

26 NH Lien Doanh VID Public Bank (VID Public Bank) 

27 NH TMCP Đông Nam Á (SeaBank) 

28 NH TMCP Quốc Tế (VIB) 

29 NH TMCP Sài Gòn Hà Nội (SHB) 

    

II. Danh sách ngân hàng trong liên minh thẻ VNBC 

    

STT TÊN NGÂN HÀNG 

1 NHTMCP Đông Á (DongA Bank) 

2 NHTMCP Sài Gòn Công Thương (Saigonbank) 

3 NHTMCP Phát triển nhà ĐBSCL (MH Bank) 

4 NHTMCP Nhà Hà Nội (Habubank) 

5 NHTMCP Dầu khí Toàn Cầu (GP Bank) 

6 Tập đoàn Mai Linh 

7 NH United Overseas Bank (Singapore) 

8 NHCommonwealth Bank (CBA) 

    

III. Danh sách ngân hàng trong liên minh thẻ BANKNET 

    

STT TÊN NGÂN HÀNG 

1 NH Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam (BIDV) 

2 NH Nông Nghiệp và Phát triển Nông Thôn Việt Nam (Agribank) 

3 NH Công Thương Việt Nam (Vietinbank)  



4 NH Sài Gòn Công Thương (Saigonbank) 

5 NH Thương Mại Cổ Phần Đại Dương (Ocean Bank) 

6 NH TMCP Miền Tây (Westernbank) 

7 NH Phát Triển Nhà Đồng Bằng Sông Cửu Long (MHB) 

8 NH Nam Á (NAB) 

9 NH Xăng Dầu (PGB) 

10 NH Đại Tín (TRB) 

11 NH Liên Doanh Việt Nga (VRB) 

12 NH Nhà Hà Nội (HBB) 

 


